
 

 

 
Phân loạ i rác Nhữ ng món đồ  điể n hình  Cách vữ t rác v.v 

Rác cháy đữợ c 

 

 tuần 2 lần 
Vui lòng sữ  dụ ng túi xữ  lý rác do 

thành phồ  chỉ  đị nh (màu xanh dữợng), 

và vữ t nó tạ i điể m thu gom rác cháy 

đữợ c để n trữợ c 8 giợ  30 phút sáng. 

Rác không 

cháy đữợ c 

  Tháng 1 lần 
Vui lòng sữ  dụ ng túi xữ  lý rác do thành 

phồ  chỉ  đị nh (màu xanh lá cây) và vữ t nó 

tạ i nợi thu gom rác không cháy đữợ c 

(cùng đị a điể m vợ i nợi thu gom rác tái 

chể ) để n trữợ c 8:30 sáng. 

Rác tái chể   Tháng 1 lần 

Vui lòng mang để n khu vữ c thu gom tài nguyên 

tái chể  để n trữợ c 8 giợ  30 sáng. Hãy tuân thụ  

các quy tạ c khi vữ t rác. 

Rác thạ i đồ  c 

hạ i 

 Tháng 1 lần 

Vui lòng sữ  dụ ng túi màu trong suồ t 

để  đữ ng và mang để n khu vữ c thu gom 

rác thạ i đồ  c hạ i (tạ i cùng mồ  t đị a 

điể m vợ i khu vữ c thu gom rác tái 

chể ). 

Rác cợ  lợ n 

(cợ  đạ i/cợ  

trung)  

 Thu gom riêng từng hộ theo yêu cầu đăng ký 

trước 
①Mua vé xữ  lý rác lợ n tạ i cữ a hàng và dán lên rác lợ n. 

 Chiể u dài + Chiể u rồ  ng + Chiể u cao ≥ 3m: 2 vé (1,260 yên) 

 Chiể u dài + Chiể u rồ  ng + Chiể u cao < 3m: 1 vé (630 yên) 

②Xin vui lòng gồ i để n Trung tâm tiể p nhạ  n 

rác lợ n. 

(ĐT: 0294-21-5326) 

③Đạ  t rác lợ n ợ  trữợ c cữ a nhà vào ngày 

thu gom. 

Rác cợ  lợ n 

(cợ  tiể u) 

 tháng 1 lần 
Vui lòng sữ  dụ ng túi xữ  lý rác đữợ c chỉ  

đị nh bợ i thành phồ  (màu hồ ng đào) và mang 

ra khu vữ c thu gom rác lợ n (loạ i nhồ )để n 

trữợ c 8 giợ  30 sáng (tạ i cùng mồ  t đị a điể m 

vợ i khu vữ c thu gom rác tái chể ). 

Rác mà thành 

phồ  không thu 

gom 

 Thành phồ  không thu gom. 

Xin vui lòng liên hể   cữ a hàng bán hàng hoạ  c 

liên hể   vợ i Trung tâm vể   sinh. 

Vui lòng kiể m tra lị ch thu gom rác để  biể t thêm thông tin vể  lị ch trình thu gom. 
 

Cách vữ t rác khác   

Cách thữ c Đồ  vạ  t có thể  vữ t Ghi chú 

Mang rác để n 

Trung tâm vể   

sinh 

Rác cháy đữợ c, rác không cháy đữợ c, rác 

thạ i đồ  c hạ i, rác lợ n, rác tái chể  đữợ c 

vữ t ra tữ  các hồ   gia đình trong thành phồ  
※Rác không đữợ c thành phồ  thu gom thì không thể  

mang để n. 

※Không cạ n bồ  vào túi xữ  lý rác đữợ c chỉ  đị nh bợ i 

thành phồ . 

Thợ i gian: tữ  8 giợ  30 để n 11 giợ  30, tữ  13 giợ  để n 16 giợ  

Phữợng tiể  n vào: Chỉ  xe bồ n bánh (để n 2 tạ n) 

Phí  
 

 

 

※ Trữợ ng hợ p vữợ t quá 100kg, mồ i 50kg thêm sể  đữợ c cồ  ng thêm 500 yên. 

Thu gom tạ i 

điể m dữ ng 

trong ngày 

nghỉ   

Nguyên liể  u tái chể   

Kim loạ i,giạ y phể  liể  u, 

Vạ i,chai lồ , chai nhữ a  

Ngày giợ : Mồ i chụ  nhạ  t tuạ n thữ  2 hàng tháng tữ  9 giợ  sáng để n 11 giợ  sáng 
Khu vữ c Đị a điể m Lị ch trình 

Khu vữ c phía Bạ c Bãi đạ  u xe sồ  2 tạ i Trung tâm Giao 

lữu Toyora 

Tháng 4 Tháng 8 

Tháng 12 

Tòa thị  chính Bãi đạ  u xe phía Tây cụ a tòa thị  

chính 

Tháng 5 Tháng 9 

 Tháng 1  

Taga  Bãi đạ  u xe trữợ c cạ ng Kawarago Tháng 6 Tháng 10 

Tháng 2 

Khu vữ c phía Nam Bãi đồ  xe Trung tâm Giao lữu Nam 

Hitachi  sông Kuji 

Tháng 7 Tháng 11 

Tháng 3  
 

 

日立市

粗大ごみ(小)専用

透明か半透明の袋

※市指定なし

燃えるごみ専用

家庭用 日立市

Hữợ ng dạ n phân loạ i và cách vữ t rác tạ i 

 thành phồ  Hitachi 

Đị a chỉ  liên hể   

Phòng Khuyể n khích Giạ m thiể u Rác thạ i Hitachi（Sồ  điể  n thoạ i：0294-22-3111） 

Trung tâm vể   sinh Hitachi （Sồ  điể  n thoạ i：0294-24-5353） 

Rác hữu cơ Đồ  Nhựa Đồ  da Tã giấy Đồ  vải Lá khô 

Cành cây 

Chén/bát Cồ c, ly thụ y tinh Nồi đất Bình hoa Chậu cây 

Đồ  Kimloại Giấy phế liệu Đồ  Vải 

Chai lọ Chai nhựa  

Rửa sạch 
Bóc 

nhãn 
Vo nát chai 

Chạ t chồ ng lên nhau và buồ  c chạ  t 

Bóng đèn Pin khô Bật lửa 

 đã sử dụng 
Sạ c dữ  phòng 

Nhiệt kế 

 thủy ngân 

Tủ Bàn Ghế sofa Chăn/mể n Xe đạp 

Ô Ấm đun nước 
Điể  n thoạ i 

 di đồ  ng 
Máy sấy tóc Máy chơi game 

Tivi Máy lạnh Tủ lạnh Máy giặt Lốp xe Bình chữa cháy 

Điểm quan trọng khi vữ t rác 

Trọng lượng rác Phí

Đến 50kg 300 yên

Từ 50kg đến 100kg 500 yên


